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I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí
1.998.000 1.998.000 52.000 703.000 131.000 131.000 9.000 70.000 445.000 135.000 110.000 13.000 194.000 5.000

1 Số thu phí, lệ phí 1.998.000 1.998.000 52.000 703.000 131.000 131.000 9.000 70.000 445.000 135.000 110.000 13.000 194.000 5.000

1.1
Số thu được để lại (gồm số nộp về Tổng 

cục và số  để lại đơn vị)
1.243.755 1.243.755 32.366 437.618 81.548 81.548 5.603 43.575 277.013 84.038 68.475 8.093 120.765 3.113

1.2
Số thu nộp ngân sách (25% của tổng số 

thu và 17% của số thu được để lại )
754.245 754.245 19.634 265.382 49.452 49.452 3.397 26.425 167.987 50.962 41.525 4.907 73.235 1.887

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Chi quản lý hành chính 912.091 912.091 23.738 320.920 59.802 59.802 4.109 31.955 203.143 61.628 50.215 5.935 88.561 2.283

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 856.091 856.091 13.738 274.920 59.802 59.802 4.109 31.955 203.143 61.628 50.215 5.935 88.561 2.283

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 56.000 56.000 10.000 46.000

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 754.245 754.245 19.634 265.382 49.452 49.452 3.397 26.425 167.987 50.962 41.525 4.907 73.235 1.887

Phí thi hành án nộp NSNN 754.245 754.245 19.634 265.382 49.452 49.452 3.397 26.425 167.987 50.962 41.525 4.907 73.235 1.887

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 24.636.890 22.487.535 5.657.705 3.579.289 1.952.866 1.649.669 1.108.750 1.608.705 2.610.493 1.612.290 1.623.834 1.083.934 1.488.758 660.597

1 Chi quản lý hành chính 24.636.890 22.487.535 5.657.705 3.579.289 1.952.866 1.649.669 1.108.750 1.608.705 2.610.493 1.612.290 1.623.834 1.083.934 1.488.758 660.597

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 23.017.557 23.017.557 4.797.332 3.475.834 1.838.701 1.542.329 1.098.750 1.486.705 2.495.493 1.552.290 1.536.834 1.073.934 1.468.758 650.597

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.619.333 1.619.333 860.373 103.455 114.165 107.340 10.000 122.000 115.000 60.000 87.000 10.000 20.000 10.000
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